	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: TIN HỌC: Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút, 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cú pháp của lệnh input() nào sau đây là ĐÚNG?

       A.biến = input(dòng thông báo)


C. biến = input{dòng thông báo}
       B.biến = input[dòng thông báo]


D. biến = input<dòng thông báo>

Câu 2. Trong NNLT Python, để nhập 1 số nguyên từ bàn phím cho biến n, ta chọn câu lệnh nào?
       A. input(‘Nhập n: ’,n)
       B. n=int(input(‘Nhập n: ’))
       C. n=int(‘Nhập n: ’)
        D. n:=int(input(‘Nhập n: ’))
Câu 3. Kết quả lệnh print(“Học Python”) là:

A.  “Học Python”

B. Báo lỗi

C. Học Python


D. học Python
Câu 4. Để khai báo thư viện ta sử dụng từ khóa nào?
A. uses

B. import

C. include

D. attach
Câu 5. Biểu thức trong Python math.sqrt(x+ math.sqrt(x+ math.sqrt(x))) là biểu thức nào sau đây trong toán học?
A.[image: image1.jpg]Vr+xx



B.[image: image2.jpg]Vx+xex



C.[image: image3.jpg]Vr+x +4x





D.[image: image4.png]x+\}x+\/§




Câu 6. Trong NNLT Python, kết quả của biến x sau khi thực hiện câu lệnh x=math.sqrt(20 // 5) là:
        A. 4


B. 0


C. 16


D. 2
Câu 7. Trong NNLT Python, cho đoạn chương trình sau:
a=b=1
c,d=1,2
print(a+b+c+d)
Kết quả trên màn hình là:
        A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 8. Câu lệnh if trong chương trình Python có dạng:

       A. if <điều kiện>

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

       B. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

       C. <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

       D. if <điều kiện>:

Câu 9. Trong quá trình thực hiện thuật toán, khi nào cần dùng cấu trúc rẽ nhánh?

      A. Khi phải dựa trên một điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo.

      B. Khi có các phép tính toán.

      C. Khi lặp đi lặp lại một công việc nào đó.

      D. Khi sử dụng các hàm toán học.

Câu 10. Trong Python, với cấu trúc if – else thì <câu lệnh hay nhóm câu lệnh 1> được thực hiện khi:

      A. Điều kiện sai.                                           

      B. Điều kiện đúng.

      C. Điều kiện bằng 0.                                     

      D. Điều kiện khác 0.

Câu 11. Trong Python, đối với cấu trúc if-else thì <câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2> được thực hiện khi:

     A. Điều kiện sai.                                           

     B. Điều kiện đúng.

     C. Điều kiện bằng 0.                                     

     D. Điều kiện khác 0.
Câu 12. Ta có 2 lệnh sau:

   x= 8

   if x>5:

   x = x +1

Giá trị của x là bao nhiêu?

   A. 5

   B. 9

   C. 8

   D. 6

Câu 13. Trong các câu sau câu lệnh nào viết đúng về câu lệnh rẽ nhánh trong NN Python với mô tả sau: “ Nếu age lớn hơn hoặc bằng 18 đưa ra thông điệp “ Bạn đã đủ tuổi bầu cử”.

         A. if age >= 18 then write(‘Ban da du tuoi bau cu”);

         B. if age >= 18: 


print(“ Bạn đã đủ tuổi bầu cử”)

         C. if age >= 18 print(“ Bạn đã đủ tuổi bầu cử”)

         D. if age >= 18: 

     print(“ Bạn đã đủ tuổi bầu cử”)

Câu 14.  Ý nghĩa của câu lệnh sau là gì?

if n%2==0: print(n,” là số chẵn”)

        A. Nếu n chia hết cho 2 thì in ra màn hình số n, và thông báo n là số chẵn

        B. Nếu n chia cho 2= 0 thì in ra n

        C. Nếu n chia hết cho 2 dư 0 thì in ra n

        D. Nếu n chia cho 2 dư 0 thì in ra n và không thông báo dòng chữ “là số chẵn”

Câu 15: Cho biết cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước.



A. For biến chạy in rang(m,n): câu lệnh hay nhóm câu lệnh



B. While <điều kiện>: câu lệnh hay nhóm câu lệnh




C. Def tên hàm(tham số): các lệnh mô tả hàm



D. From math import gcd

Câu 16: Cho biết cấu trúc câu lệnh lặp với số lần chưa biết.



A. For biến chạy in rang(m,n): câu lệnh hay nhóm câu lệnh



B. While <điều kiện>: câu lệnh hay nhóm câu lệnh




C. Def tên hàm(tham số): các lệnh mô tả hàm



D. From math import gcd

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau :

sum=1

i=2

while (i<=10) : 

sum =sum+i

i=i+1

Sau khi thực hiện đoạn chương trình kết quả trên màn hình là bao nhiêu ?



A. 45

B. 55

C. 66

D. 78

Câu 18: Trong các câu sau câu nào đúng?


     A. Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có cấu trúc lặp.



      B. Trong python chỉ có cấu trúc câu lệnh lặp while để thể hiện cấu trúc lặp.

         C. Trong python chỉ có cấu trúc câu lệnh lặp fore để thể hiện cấu trúc lặp.



      D. Sử dụng cấu trúc while để thể hiện cấu trúc lặp với số lần đã biết

Câu 19 . Việc lập trình trên máy tính để giải quyết một bài toán gồm những bước nào?

A.  Xác định bài toán; Tìm thuật toán giải bài toán và cách tổ chức dữ liệu; Viết chương trình; Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình.
B. Xác định bài toán; Tìm thuật toán giải bài toán và cách tổ chức dữ liệu; Viết chương trình.
C. Xác định bài toán; Viết chương trình; Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình.
D. Tìm thuật toán giải bài toán và cách tổ chức dữ liệu; Viết chương trình; Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình.
Câu 20. Cụm từ nào còn thiếu trong phát biểu dưới đây?

………………………… là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên.

A. Bài toán con

B. Chương trình con

C. Thư viện chương trình con

D. Lời gọi hàm

Câu 21. Hàm trong Python được khai báo theo mẫu:

A. def tên_hàm(tham số): 

 Các lệnh mô tả hàm

B. def tên_hàm(tham số)
     Các lệnh mô tả hàm
C. def tên_hàm()
                  Các lệnh mô tả hàm


   D. def (tham số): 

                  Các lệnh mô tả hàm

Câu 22.  Phần thân hàm (gồm các lệnh mô tả hàm) phải viết:

  
A. thẳng hàng với lệnh def
  
B. ngay sau dấu hai chấm (:) và không xuống dòng

  
C. lùi vào theo quy định của Python

  
D. viết thành khối và không được lùi vào

Câu 23.  Thư viện math cung cấp:

   A. Thủ tục vào ra của chương trình.

   B. Hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên

       C. Các hằng và hàm toán học.

       D. Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu

Câu 24.  Hàm gcd (x,y) trả về:

       A. Bội chung nhỏ nhất của x và y.

       B. Căn bậc hai của x và y.

       C. Ước chung lớn nhất của x và y.

       D. Trị tuyệt đối của x và y.

Câu 25. Kết quả của đoạn chương trình sau:


a=[12,14,15,13]


Print(a[1])
A. 12
B. 13
C.14
D.15
Câu 26: Cho đoạn chương trình như sau:

[image: image5.png]a =0
for i in range(10):
a.append (int (input()))




Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì?
  A. Nhập số lượng phần tử là 10 và giá trị của từng phần tử trong list A.
  B. Hiển thị lần lượt giá trị từng phần tử trong list A.
  C. Nhập 10 phần tử nguyên cho list A.
  D. Hiển thị toàn bộ giá trị các phần tử trong list A.
Câu 27: Trong Python, phát biểu nào sau đây về list là đúng nhất:
  A. Là dãy các số liên tiếp.
  B. Là dãy hữu hạn các giá trị có thể cùng kiểu hoặc khác kiểu dữ liệu.
  C. Là dãy hữu hạn các giá trị cùng kiểu.
  D. Là dãy hữu hạn các giá trị không cùng kiểu.
Câu 28: Vị trí của các phần tử trong list được xác định thông qua chỉ số. Phát biểu nào sau đây về chỉ số của các phần tử trong list là đúng?
   A. Chỉ số bắt đầu từ 0 theo chiều từ trái sang phải.
   B. Chỉ số bắt đầu từ 0 theo chiều từ phải sang trái.
   C. Chỉ số bắt đầu từ một giá trị nguyên do người lập trình quy định, theo chiều từ trái sang phải.
   D. Chỉ số bắt đầu từ -1 theo chiều từ trái sang phải.
II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Số ngày trong tháng

Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Có thể công thức tính lịch sẽ phải sử đổi trong tương lai nhưng quy tắc này sẽ còn đúng trong ít nhất 1000 năm nữa. Viết chuwong trình nhập vào một số nguyên dương m ( 1<=m<=12) và một số nguyên dương y, đưa ra số ngày trong tháng m của năm y.

Câu 2: Tổng chữ số


Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và in ra tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của n.

Câu 3: Lập trình giải bài toán sau:?

Bài toán Dự trữ vacxin

Để sẵn sàng triển khai tiêm vacxin cho địa phương có nguy cơ bùng dịch cao, người ta cần dự trữ không ít hơn n liều vacxin. Hiện nay trong kho đang có m liều vacxin. Trong nước có hai cơ sở A và B sản xuất vacxin. Nếu làm hết công suất cơ sở A mỗi ngày sản xuất được pa liều, còn cơ sở B sản xuất đc pb liều. Em hãy xác định sớm nhất sau bao nhiêu ngày sẽ có đủ n liều vacxin.
Dữ liệu: Đưa vào từ thiết bị vào chuẩn của hệ thống, dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m (0 ≤ n, m ), dòng thứ hai chứa 2 số nguyên pa và pb (0 ≤ pa, pb≤105).

Kết quả: Đưa ra từ thiết bị ra chuẩn của hệ thống một số nguyên là số ngày sớm nhất có đủ vacxin dự trữ theo kế hoạch

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	B


	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	A


II. TỰ LUẬN
Câu 1. (1 điểm)

m=int(input(“thang=”))

y=int(input(“nam=”))

if m==4 or m==6 or m==9 or m==11;

d=30

elif m==2

if ( y% 400 ==0) or ( y%4 ==0 and y% 100 ¡ = 0);
d=29

else d=28

else

 d=31

frint(“thang”,m,”nam”,y,”co”, d, “ngay”)

Câu 2. ( 1 điểm)

Import    math

a=float(input())

b=float(input())

a=math.ceil(a)

b=math.floor(b)

sum=0

for x in range (a,b+1):sum=sum+x

print (“tong:”,sum)
Câu 3 

	STT
	Chương trinh
	Điểm

	1
	n = int(input("Nhập số liều vacxin cần dự trữ "))
	0,25 đ

	2
	m = int(input("Nhập số liều vacxin đang có trong kho "))
	

	3
	pa = int(input("nhập số liều cơ sở A sản xuất được mỗi ngày "))
	

	4
	pb = int(input("nhập số liều cơ sở B sản xuất được mỗi ngày "))
	

	5
	t = 0
	0,5 đ

	6
	while m + (pa + pb) * t < n:
	

	7
	t = t + 1
	

	8
	print("Số ngày cần thiết là ", t)
	0,25 đ


8

